
Phụ lục I
ĐÁNH GIÁ CÁC XÃ THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ THỊ TRẤN (CŨ) THEO QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP PHƯỜNG

 TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 112/2025/UBTVQH15 NGÀY 24/12/2025 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Kèm theo Đề án số      /ĐA-UBND ngày     tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT Tên đơn vị
hành chính

Đánh giá thực trạng
 của xã theo tiêu chuẩn

của phường quy định tại
Điều 5 Nghị quyết số

112/2025/UBTVQH15

Quy mô
dân số

(Từ
21.000
người

trở lên)

Diện tích
 tự nhiên

(Từ 5.5 km2
trở lên)

Vị trí,
chức năng

Tỷ lệ quy mô

dân số đô thị
trên quy mô
dân số của

ĐVHC
(Từ 50%
trở lên)

Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá
 tiêu chí trong

tiêu chuẩn

Tỷ lệ tổng thu ngân
sách địa phương
với tổng chi ngân
sách trên địa bàn
(Từ 100% trở lên)

Tỷ trọng công
nghiệp - xây dựng
và dịch vụ trong

GRDP
(Từ 70% trở lên)

Tỷ lệ lao động
phi nông nghiệp
(Từ 70% trở lên)

Thu nhập bình quân
đầu người trên năm
(Cao hơn thu nhập

bình quân đầu người
trên năm của tỉnh mà mình

trực thuộc trong 03 năm
gần nhất)

Tỷ lệ hộ nghèo
theo chuẩn đa chiều

(Thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo
của tỉnh mà mình
 trực thuộc trong

 03 năm gần nhất)

1 Xã Gia Viễn
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

2 Xã Nho Quan
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 04/05 tiêu chí đạt
- 01/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt

3 Xã Giao Thuỷ
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 04/05 tiêu chí đạt
- 01/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt

4 Xã Hải Tiến
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 04/05 tiêu chí đạt
- 01/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt

5 Xã Hải Thịnh
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

6 Xã Hải Hậu 
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

7 Xã Quỹ Nhất
- 04/05 tiêu chuẩn đạt.
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 02/05 tiêu chí đạt
- 03/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt

8 Xã Cổ Lễ
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

9 Xã Yên Mô 
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

10 Xã Phát Diệm
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 04/05 tiêu chí đạt.
- 01/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
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11 Xã Bình Mỹ
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

12 Xã Tân Thanh
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 04/05 tiêu chí đạt
- 01/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt

13 Xã Rạng Đông
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt -05/05 tiêu chí đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Xã Nghĩa Hưng
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt - 05/05 tiêu chí đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

15 Xã Xuân Trường 
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt -05/05 tiêu chí đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

16 Xã Vĩnh Trụ
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

17 Xã Cát Thành
- 04/05 tiêu chuẩn đạt
- 01/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt - 05/05 tiêu chí đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18 Xã Vụ Bản  
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 04/05 tiêu chí đạt.
- 01/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt

19 Xã Giao Ninh
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

20 Xã Nam Trực
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

21 Xã Ý Yên
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

22 Xã Ninh Cường
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt

23 Xã Yên Khánh
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 03/05 tiêu chí đạt
- 02/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt
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24 Xã Bình Minh
- 03/05 tiêu chuẩn đạt
- 02/05 tiêu chuẩn chưa
đạt

Đạt Đạt Đạt Chưa đạt
- 02/05 tiêu chí đạt
- 03/05 tiêu chí chưa
đạt

Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt
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